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KẾ HOẠCH 

Phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, 

vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân 2020-2021 

Căn cứ Văn bản số 2510/SNN-CNTS ngày 10/12/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống rét, dịch 

bệnh cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân 2020-2021. 

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các đợt 

rét đậm, rét hại tập trung trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 12/2020 đến tháng 

02/2021, mỗi đợt kéo dài 7-10 ngày và có thể kéo dài hơn ở các tỉnh miền núi 

phía Bắc. Do đó, để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch 

bệnh cho cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản, UBND huyện Tuần Giáo xây 

dựng Kế hoạch phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và thủy 

sản vụ Đông Xuân 2020-2021 trên địa bàn huyện với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây 

trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn nhằm ứng phó kịp thời với diễn biến bất 

thường của thời tiết, dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn cho sản 

xuất vụ Đông xuân 2020-2021. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân, chính quyền địa phương và 

cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo, thực hiện phòng chống đói, rét, dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

2. Yêu cầu 

- Nắm bắt kịp thời diễn biến thời tiết, dịch bệnh trên địa bàn để triển khai 

các phương án ứng phó phù hợp, tránh bị động. 

- Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng chống đói, rét, dịch bệnh kết 

hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai, 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản cho người dân. 

- Thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do thời tiết, dịch bệnh gây ra đồng 

thời kiên quyết không hỗ trợ theo quy định đối với các hộ không thực hiện các 

biện pháp phòng chống theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và chính 

quyền địa phương. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
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1. Hướng dẫn biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, 

vật nuôi 

Tiếp tục đôn đốc thực hiện các nội dung về phòng chống đói, rét, dịch bệnh 

cho cây trồng, vật nuôi theo yêu cầu tại Văn bản số 1545/UBND-NN ngày 

16/12/2020 của UBND huyện về tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp 

phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân 

2020-2021 và thực hiện tốt các nội dung sau: 

1.1. Phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng 

- Chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống rét theo hướng dẫn của cơ 

quan chuyên môn, trong đó chú trọng sử dụng phân hữu cơ hoai mục, tro bếp, 

phân lân, kaly, tuyệt đối không bón phân đạm khi nhiệt độ xuống thấp dưới 

15
0
C; trong những ngày có sương muối, giá buốt tại những diện tích chủ động 

nước cần tưới nước phun trên mặt lá cho cây công nghiệp, cây ăn quả, rau màu 

để tránh hiện tượng cháy lá khi có nắng. 

- Trên cây lúa nước: Khuyến khích nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ 

thuật của SRI, 3 giảm 3 tăng, IPM. Trong các đợt rét áp dụng biện pháp điều tiết 

nước (chiều tối cho nước vào ruộng ngập 2/3 thân cây mạ, lúa để giữ ấm, sáng 

hôm sau tháo cạn nước phơi ruộng); bón phân chuồng hoai mục, tro bếp để 

chống rét; không gieo cấy, tỉa dặm khi nhiệt độ xuống thấp dưới 15
0
C; cần dự 

phòng giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn để gieo cấy bổ sung cho những 

diện tích lúa mới gieo bị chết rét. 

- Trên cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả: Tủ gốc, che phủ giữ ấm bằng 

rơm rạ, cỏ khô kết hợp tưới nước giữ ẩm, chăm sóc, bón phân hợp lý đối với 

những diện tích bị ảnh hưởng để cây nhanh phục hồi; với vườn ươm thực hiện 

che phủ bằng nilon hoặc tưới nước rửa lá vào buổi sáng. 

- Trên cây rau màu: Bón thêm phân Kaly trong các đợt rét đậm; sử dụng 

phân hữu cơ hoai mục, phân vi sinh... kết hợp tủ gốc giữ ấm, giữ ẩm cho cây; 

chủ động gieo bổ sung bằng các giống ngắn ngày đối với diện tích bị thiệt hại. 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sinh vật gây hại để có biện 

pháp phòng, trừ kịp thời. 

1.2. Phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi 

- Tăng cường đôn đốc người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng 

chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi theo hướng dẫn tại văn bản số 

1161/UBND-NN ngày 29/9/2020 của UBND huyện về chủ động dự trữ nguồn 

thức ăn, phòng, chống đói rét cho đàn gia súc vụ Đông Xuân 2020-2021.  

- Thực hiện đầy đủ quy trình phòng bệnh bằng vắc xin và vệ sinh tiêu độc 

khử trùng để ngăn ngừa dịch bệnh; sử dụng phoi bào, mùn cưa, trấu làm chất 

độn chuồng và tiến hành thay chất độn chuồng khi bị bẩn, ẩm ướt; chú ý điều trị 

kịp thời các bệnh về đường hô hấp nhất là trong các đợt rét. 
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1.3. Phòng chống đói, rét, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị để xử lý kịp thời khi thời 

tiết chuyển rét đậm, rét hại hoặc có sự cố môi trường, dịch bệnh xảy ra. 

- Chủ động thực hiện các biện pháp phòng,chống rét như: Nâng cao độ sâu 

nước trong ao, hồ; che chắn gió lạnh, thả bèo, che bạt bề mặt ao nuôi, bổ sung 

nước thường xuyên và giữ mức nước trong ao trên 1,5m ... Những ngày có nhiệt 

độ thấp giảm lượng thức ăn; không kéo lưới hoặc sử dụng các biện pháp đánh 

bắt khác có tác động trực tiếp đến đàn thủy sản. 

- Khi nhiệt độ dưới 15
0
C thì ngừng cho ăn, tranh thủ thời gian có nhiệt độ 

cao bổ sung thức ăn giàu protein, vitamin tổng hợp, định kỳ 2 lần/tuần bổ sung 

các chất khoáng, vitamin C từ 4-5g/ kg thức ăn để nâng cao sức đề kháng phòng 

chống rét cho thủy sản. 

- Tiến hành thu hoạch các đối tượng thủy sản đã đạt kích thước thương 

phẩm; loại bỏ thức ăn thừa, xác thực vật, súc vật chết ra khỏi ao nuôi; khử trùng 

môi trường bằng vôi bột, chế phẩm sinh học, tranh thủ thời gian nắng ấm tiến 

hành phơi, cải tạo ao nuôi chuẩn bị cho vụ sản xuất mới. 

2. Kiểm tra việc thực hiện phòng chống đói, rét, dịch bệnh cây trồng, 

vật nuôi, thủy sản 

Trong các đợt rét đậm, rét hại hoặc các thời điểm dịch bệnh bùng phát, cơ 

quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn thành lập các đoàn kiểm 

tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng, mức độ thiệt hại và hướng dẫn biện pháp phòng 

chống, biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả do đói, rét, dịch bệnh gây ra 

cho nông dân trên địa bàn. 

3. Thông tin, tuyên truyền 

Tuyên truyền, khuyến cáo người dân chuẩn bị đầy đủ thức ăn chăn nuôi, 

phân chuồng hoai mục, tro bếp và các loại vật tư để phục vụ công tác phòng, 

chống đói, rét, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản; thường xuyên theo 

dõi các bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ 

động thực hiện phòng chống đói, rét, dịch bệnh kịp thời. 

4. Tổng hợp số liệu, thực hiện hỗ trợ khi có thiệt hại do thời tiết rét và 

dịch bệnh xảy ra trên địa bàn 

Cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn nắm bắt tình hình thực tế, 

thực hiện thống kê đầy đủ, chính xác số lượng vật nuôi, diện tích cây trồng, thủy 

sản nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (nếu có) và báo cáo UBND huyện để có 

phương án phòng ngừa, khống chế dịch bệnh và thực hiện hỗ trợ theo quy định. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 
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- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và các đơn vị liên 

quan tham mưu về công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật 

nuôi, thủy sản; thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng, mức độ 

thiệt hại và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản kịp thời. 

- Tổng hợp đầy đủ, chính xác số lượng vật nuôi, diện tích cây trồng, thủy 

sản nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; tổ chức thẩm định hồ sơ thiệt hại, 

phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện về phương án 

ứng phó, khôi phục sản xuất và thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

- Hướng dẫn, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống 

đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản; phối hợp với các đơn vị liên 

quan tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại xảy ra trên địa bàn và tham 

mưu phương án phòng chống phù hợp. 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật 

nuôi, hướng dẫn biện pháp phòng chống kịp thời. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ 

thực vật, chăn nuôi thú y vào sản xuất cho người dân nhằm giảm chi phí đầu tư, 

tăng hiệu quả kinh tế và an toàn với con người, môi trường. 

3. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, chỉ đạo cán bộ khuyến nông, cán 

bộ thú y xã thường xuyên bám sát cơ sở, đồng ruộng hướng dẫn người dân thực 

hiện tốt các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, 

thủy sản kịp thời. 

- Nắm bắt, xác minh chính xác, thống kê đầy đủ số lượng vật nuôi, diện 

tích cây trồng bị thiệt hại và báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp 

và PTNT). Kiên quyết không hỗ trợ đối với những hộ có gia súc bị chết do thả 

rông trong những ngày giá rét và những hộ không thực hiện các biện pháp 

phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi theo hướng dẫn của cơ 

quan chuyên môn và chính quyền địa phương. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp tham mưu nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống đói, rét, dịch 

bệnh và thực hiện chính sách hỗ trợ đối với vật nuôi, diện tích cây trồng, thủy 

sản bị thiệt hại do thời tiết, dịch bệnh gây ra. 

5. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình 

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thông báo kịp thời diễn biến thời 

tiết, các đợt rét đậm, rét hại ở địa phương đồng thời tuyên truyền, phổ biến nội 
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dung hướng dẫn quy trình sản xuất, biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh 

cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản để người dân biết và chủ động thực hiện theo 

hướng dẫn. 

Trên đây là kế hoạch phòng chống đói rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật 

nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân 2020-2021 của UBND huyện Tuần Giáo. Yêu 

cầu Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực 

hiện. Quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về UBND 

huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp, giải quyết./. 

Nơi nhận:                                                  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chi cục Bảo vệ thực vật (p/h); 

- Chi cục Thú y (p/h); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Phòng NN & PTNT; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- Đài truyền thanh - Truyền hình huyện;   

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đức 
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